
Nhận hồ sơ Hẹn trả kết 
quả

1 H56.138-
251226-0058

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 

LÊ MINH KHÔI 0949786108 29/12/2025 
07:45:57

29/12/2025 
17:00:00

2 H56.138-
251226-0057

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ MINH KHÔI Thôn Phú Vinh Đông, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0949786108 29/12/2025 
07:54:08

30/12/2025 
07:54:00

3 H56.138-
251228-0003

Thủ tục đăng ký khai tử PHÙNG SỸ HIỆT THÔN PHÚC LỘC, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0983722217 29/12/2025 
08:00:24

05/01/2026 
08:00:00

4 H56.138-
251228-0004

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ THƯ THÔN PHÚC LỘC, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0983722217 29/12/2025 
08:01:36

05/01/2026 
08:01:00

5 H56.138-
251226-0060

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

LÊ VĂN BẮC thôn Tứ Luyện, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0977064924 29/12/2025 
08:03:27

07/01/2026 
08:03:00

6 H56.138-
251226-0061

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ VĂN BẮC Thôn Tứ Luyện, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0977064924 29/12/2025 
08:03:47

30/12/2025 
08:03:00

7 H56.138-
251226-0062

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ VĂN CỜI ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0977064924 29/12/2025 
08:04:06

30/12/2025 
08:03:59

8 H56.138-
251226-0063

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ VĂN CỜI ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0977064924 29/12/2025 
08:05:29

30/12/2025 
08:05:00

9 H56.138-
251228-0001

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

HOÀNG MINH 
DŨNG

Phố Phú Vinh Tây, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0367129146 29/12/2025 
08:06:50

07/01/2026 
08:05:59

10 H56.138-
251228-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG MINH 
DŨNG

Phố Phú Vinh Tây, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0367129146 29/12/2025 
08:07:33

30/12/2025 
08:07:00
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11 H56.138-
251226-0059

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
251226-4079)

ĐẶNG MINH 
KHANG

thôn Ngọc Đỉnh 0903502686 29/12/2025 
08:08:15

29/12/2025 
17:00:00

12 H56.138-
251229-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

VŨ THỊ THẢO PHỐ TÂN SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0378757961 29/12/2025 
08:35:21

05/01/2026 
08:35:00

13 H56.138-
251229-0003

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

TRƯƠNG CÔNG 
NGÂN

Thôn Mỹ Đà, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0382218078 29/12/2025 
08:50:07

14/01/2026 
08:50:00

14 H56.138-
251229-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG NGỌC 
DỰ

Thôn 1 Lê Lợi, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0988796802 29/12/2025 
09:17:42

30/12/2025 
09:16:59

15 H56.138-
251229-0005

Chấm dứt hoạt động hộ 
kinh doanh

NGUYỄN THỊ 
NGUYỆT

Thôn trù ninh xã hoằng 
đạt hoằng hoá thanh hoá, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0979826909 29/12/2025 
09:18:04

05/01/2026 
09:18:00

16 H56.138-
251229-0008

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-251229-0663)

LÊ XUÂN DŨNG Thôn Tứ Luyện 0988260669 29/12/2025 
09:47:01

29/12/2025 
17:00:00

17 H56.138-
251229-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

LÊ THỊ LÝ THÔN KHANG THỌ 
HƯNG, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0949202435 29/12/2025 
09:47:03

29/12/2025 
17:00:00

18 H56.138-
251229-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ XUÂN DŨNG THÔN TỨ LUYỆN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0988260669 29/12/2025 
09:48:21

30/12/2025 
09:48:00

19 H56.138-
251229-0009

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

HOÀNG ĐÌNH 
TỨ

Thôn Phú Vinh Nam, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0364597297 29/12/2025 
09:55:55

07/01/2026 
09:54:59



20 H56.138-
251229-0011

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ LÝ THÔN KHANG THỌ 
HƯNG, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0949202435 29/12/2025 
09:59:13

30/12/2025 
09:58:59

21 H56.138-
251229-0013

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

NGUYỄN HỮU 
TUẤN

Khu đô thị Trung Hòa- 
Nhân Chính, Phường Yên 
Hòa, Thành phố Hà Nội

0964122466 29/12/2025 
10:03:48

05/01/2026 
10:03:00

22 H56.138-
251229-0015

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

Lê Trung Đức  sn 01 đường 03 THÔN 
Đằng Trung

0396802469 29/12/2025 
10:07:21

05/01/2026 
10:07:00

23 H56.138-
251229-0010

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

ĐẶNG THẾ 
THIỆN

SỐ NHÀ 05/280, TỔ 20, 
KHU PHỐ 8, Phường 
Long Hưng, Tỉnh Đồng 
Nai

0918211376 29/12/2025 
10:08:33

26/01/2026 
10:07:59

24 H56.138-
251229-0016

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG ĐÌNH 
TỨ

Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0364597297 29/12/2025 
10:08:54

30/12/2025 
10:07:59

25 H56.138-
251229-0012

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ XUÂN HÙNG PHỐ ĐẠO SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0977983952 29/12/2025 
10:12:54

30/12/2025 
10:11:59

26 H56.138-
251229-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG THỊ 
NGOAN

THÔN 1 LÊ LỢI, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0974158307 29/12/2025 
10:13:33

30/12/2025 
10:13:00

27 H56.138-
251229-0014

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN VĂN 
DŨNG

THÔN AN HẠ, Phường 
Mỹ Thượng, Thành phố 
Huế

0000000000 29/12/2025 
10:18:10

29/12/2025 
17:00:00

28 H56.138-
251229-0019

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ MINH THƯ Thôn Hà Thái, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0984595685 29/12/2025 
10:42:47

30/12/2025 
10:41:59



29 H56.138-
251229-0020

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ MINH CHÂU Thôn Hà Thái, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0984595685 29/12/2025 
10:43:13

30/12/2025 
10:43:00

30 H56.138-
251229-0024

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 

ĐINH THÙY 
DUYÊN

0363591991 29/12/2025 
10:52:52

29/12/2025 
17:00:00

31 H56.138-
251229-0021

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

HOÀNG THỊ BI Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0364597297 29/12/2025 
10:54:43

07/01/2026 
10:54:00

32 H56.138-
251229-0023

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG THỊ BI Thôn Phú Vinh Nam, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0364597297 29/12/2025 
10:55:34

30/12/2025 
10:54:59

33 H56.138-
251229-0025

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐINH THÙY 
DUYÊN

THÔN TRÙ NINH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0363591991 29/12/2025 
10:56:33

30/12/2025 
10:56:00

34 H56.138-
251229-0018

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG THỊ 
HOAN

THÔN THỊNH HÒA, Xã 
Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 
Hóa

0352946711 29/12/2025 
10:57:26

30/12/2025 
10:56:59

35 H56.138-
251229-0017

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

HOÀNG THỊ 
HOAN

THÔN THỊNH HÒA, Xã 
Hoằng Lộc, Tỉnh Thanh 
Hóa

0352946711 29/12/2025 
10:59:26

05/01/2026 
10:58:59

36 H56.138-
251229-0029

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

LÊ ĐÌNH ANH THÔN HIỀN THÔN, 
Tỉnh Thanh Hóa

0931395289 29/12/2025 
11:11:41

05/01/2026 
11:11:00

37 H56.138-
251229-0028

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRẦN NGỌC 
MINH

Thôn Ngọc Đỉnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0353431043 29/12/2025 
11:11:44

30/12/2025 
11:11:00

38 H56.138-
251229-0031

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ ĐÌNH TOẠI Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0342526022 29/12/2025 
11:19:26

05/01/2026 
11:18:59

39 H56.138-
251229-0033

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ ĐÌNH TOẠI Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0342526022 29/12/2025 
11:27:46

30/12/2025 
11:26:59

40 H56.138-
251229-0032

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

HOÀNG THỊ 
NGOAN

THÔN 1 LÊ LỢI, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0974158307 29/12/2025 
11:27:58

05/01/2026 
11:26:59



41 H56.138-
251229-0027

Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót

Phạm Thị Hảo(Lê 
Thị Quý)

Hạ Vũ 2, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0396266816 29/12/2025 
11:35:26

12/01/2026 
13:30:00

42 H56.138-
251229-0034

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

ĐINH VŨ 
KHANG MINH

Thôn Thịnh Hòa, Xã Cẩm 
Thủy, Tỉnh Thanh Hóa

0359934226 29/12/2025 
11:44:35

05/01/2026 
13:30:00

43 H56.138-
251229-0030

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

LÊ XUÂN 
HOÀNG

Thôn Cốc Mốc, Xã Đồng 
Lương, Tỉnh Thanh Hóa

0337049536 29/12/2025 
13:50:41

30/12/2025 
13:50:00

44 H56.138-
251229-0026

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN VĂN 
DŨNG

THÔN AN HẠ, Thành 
phố Huế

0000000000 29/12/2025 
13:51:49

30/12/2025 
13:50:59

45 H56.138-
251229-0036

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

PHÙNG THỊ 
THỦY

Căn hộ B516, Chung cư 
Delta, thôn 1 Lê Lợi, Tỉnh 
Thanh Hóa

0985465345 29/12/2025 
13:57:18

30/12/2025 
13:56:59

46 H56.138-
251229-0037

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LƯU QUỐC BẢO Thôn ngọc đỉnh xã hoằng 
hóa tỉnh thanh hóa , Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0393062981 29/12/2025 
14:11:46

30/12/2025 
14:11:00

47 H56.138-
251229-0038

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ VIẾT THANH Thôn Cự Đà, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0398382356 29/12/2025 
14:18:36

30/12/2025 
14:18:00

48 H56.138-
251229-0039

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

TRƯƠNG THỊ 
THU

THÔN 2, HỒNG THÁI, 
Tỉnh Thanh Hóa

0966393344 29/12/2025 
14:23:02

30/12/2025 
14:22:59

49 H56.138-
251229-0041

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ MINH 
QUANG

Thôn 2 Hồng Thái, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0389654356 29/12/2025 
14:46:54

30/12/2025 
14:46:00

50 H56.138-
251229-0043

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

CAO THỊ TIỂU PHỐ VINH SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0365402789 29/12/2025 
15:07:03

30/12/2025 
15:07:00



51 H56.138-
251229-0042

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

TRƯƠNG THỊ 
THU

THÔN 2, HỒNG THÁI, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0966393344 29/12/2025 
15:08:12

30/12/2025 
15:07:59

52 H56.138-
251229-0044

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRẦN THỊ LIÊN XÓM THỊNH, THÔN 
TRÙ NINH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

02376688013 29/12/2025 
15:19:27

30/12/2025 
15:18:59

53 H56.138-
251229-0046

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

HÀ THỊ THÙY Thôn Thần Xuân, Tỉnh 
Thanh Hóa

0969802970 29/12/2025 
15:23:33

30/12/2025 
15:22:59

54 H56.138-
251229-0047

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ HẰNG THÔN VINH SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0000000000 29/12/2025 
15:26:47

30/12/2025 
17:00:00



55 H56.138-
251229-0048

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐẶNG THẾ 
THIỆN

SỐ NHÀ 05/280, TỔ 20, 
KHU PHỐ 8, Phường 
Long Hưng, Tỉnh Đồng 
Nai

0918211376 29/12/2025 
15:34:56

30/12/2025 
15:33:59

56 H56.138-
251229-0050

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-251229-1822)

TRẦN VĂN KIM Thôn Trung Sơn 0987863134 29/12/2025 
15:37:36

30/12/2025 
17:00:00

57 H56.138-
251229-0045

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
251229-4828)

Lê Phúc Anh THÔN ĐẠT TÀI 1 0917510390 29/12/2025 
15:39:22

30/12/2025 
17:00:00

58 H56.138-
251229-0049

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

TRẦN VĂN 
LONG

THÔN HÒA BÌNH, Xã 
Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh 
Hóa

02376688013 29/12/2025 
15:44:05

26/01/2026 
15:43:59

59 H56.138-
251229-0051

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRẦN VĂN 
LONG

XÓM THINH, Xã Cẩm 
Thủy, Tỉnh Thanh Hóa

02376688013 29/12/2025 
15:44:21

30/12/2025 
15:43:59

60 H56.138-
251229-0052

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

TRẦN THỊ THƠM THÔN DƯ KHÁNH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0386485338 29/12/2025 
15:56:08

07/01/2026 
15:56:00

61 H56.138-
251229-0053

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRẦN THỊ THƠM THÔN DƯ KHÁNH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0386485338 29/12/2025 
15:58:08

30/12/2025 
15:58:00

62 H56.138-
251229-0055

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

LÊ VĂN CHIẾN THÔN HIỀN THÔN, 
Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 29/12/2025 
16:03:38

30/12/2025 
16:03:00

63 H56.138-
251229-0056

Đăng ký thay đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh doanh

NGUYỄN VĂN 
TÙNG

phố phú vinh đông, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0975590030 29/12/2025 
16:03:56

05/01/2026 
16:03:00

64 H56.138-
251229-0058

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

LÊ VĂN CHIẾN THÔN HIỀN THÔN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0000000000 29/12/2025 
16:06:50

30/12/2025 
16:06:00



65 H56.138-
251229-0057

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

LÊ VĂN CHIẾN THÔN HIỀN THÔN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0000000000 29/12/2025 
16:11:14

30/12/2025 
17:00:00

66 H56.138-
251229-0059

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-251229-1863)

PHẠM VĂN 
THÁI

Thôn 2 Lê Lợi 0964587998 29/12/2025 
16:15:18

30/12/2025 
17:00:00

67 H56.138-
251229-0054

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

PHẠM VĂN 
THÁI

Đã  chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0964587998 29/12/2025 
16:17:15

30/12/2025 
16:17:00

68 H56.138-
251229-0060

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ PHÚ HÙNG THÔN ĐẰNG TRUNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0397512286 29/12/2025 
16:24:08

30/12/2025 
16:23:59

69 H56.138-
251229-0070

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
HỒNG NGỌC

THÔN ĐÔNG THÁI, Xã 
Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

0941612389 30/12/2025 
07:44:14

31/12/2025 
07:44:00

70 H56.138-
251229-0061

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

TRỊNH QUỐC 
KHÁNH

Thôn Thanh Bình, Xã 
Hoằng Sơn, Tỉnh Thanh 
Hóa

0981684256 30/12/2025 
07:46:21

06/01/2026 
07:45:59

71 H56.138-
251229-0062

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRỊNH QUỐC 
KHÁNH

Thôn Thanh Bình, Xã 
Hoằng Sơn, Tỉnh Thanh 
Hóa

0981684256 30/12/2025 
07:47:11

31/12/2025 
07:46:59

72 H56.138-
251229-0063

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ HUYỀN 31 TRƯƠNG HUY DỰC, 
Phường Hàm Rồng, Tỉnh 
Thanh Hóa

0396266816 30/12/2025 
07:48:41

31/12/2025 
07:47:59

73 H56.138-
251229-0064

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

LÊ KHIÊM PHÚ THỌ 3, Phường Hạc 
Thành, Tỉnh Thanh Hóa

0396266816 30/12/2025 
07:49:40

08/01/2026 
07:48:59

74 H56.138-
251229-0065

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

LÊ THỊ XUÂN đường trần khánh dư, 
Phường Hàm Rồng, Tỉnh 
Thanh Hóa

0396266816 30/12/2025 
07:50:39

08/01/2026 
07:49:59

75 H56.138-
251229-0068

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ KHIÊM PHÚ THỌ 3, Phường Hạc 
Thành, Tỉnh Thanh Hóa

0396266816 30/12/2025 
07:51:18

31/12/2025 
07:50:59

76 H56.138-
251229-0066

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ XUÂN ĐƯỜNG TRẦN KHÁNH 
DƯ, Phường Hàm Rồng, 
Tỉnh Thanh Hóa

0396266816 30/12/2025 
07:52:01

31/12/2025 
07:52:00



77 H56.138-
251230-0001

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

TRƯƠNG VĂN 
HÒE

THÔN ĐẰNG XÁ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0339999372 30/12/2025 
08:01:24

15/01/2026 
08:01:00

78 H56.138-
251230-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ QUANG 
NHẬT

THÔN HIỀN THÔN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0000000000 30/12/2025 
08:23:02

31/12/2025 
08:22:59

79 H56.138-
251230-0004

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN HỮU 
CHƯỚC

THÔN VINH SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0365402789 30/12/2025 
08:36:45

06/01/2026 
08:35:59

80 H56.138-
251230-0005

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN HỮU 
CHƯỚC

THÔN VINH SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0365402789 30/12/2025 
08:38:54

31/12/2025 
08:37:59

81 H56.138-
251230-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

TRỊNH QUÝ 
LÂM

SN 17, QL10, thôn Cự 
Đà, Phường Nguyệt Viên, 
Tỉnh Thanh Hóa

0983285592 30/12/2025 
08:45:17

06/01/2026 
08:45:00

82 H56.138-
251229-0040

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

NGUYỄN THỊ 
HIỀN

Phố Hoằng Lọc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0962741971 30/12/2025 
08:45:22

06/01/2026 
08:45:00

83 H56.138-
251230-0006

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-251230-0170)

LÊ XUÂN VẤN Thôn Phú Vinh Đông 0919042881 30/12/2025 
08:48:28

30/12/2025 
17:00:00

84 H56.138-
251230-0009

Chấm dứt hoạt động hộ 
kinh doanh

HOÀNG NGỌC 
TIẾN

THÔN 1 LÊ LỢI, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0365997206 30/12/2025 
08:51:37

06/01/2026 
08:50:59

85 H56.138-
251230-0008

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ VƠN Mỹ Đà, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 30/12/2025 
08:57:19

06/01/2026 
08:56:59

86 H56.138-
251230-0012

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN THỊ 
THỎ

Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0399634749 30/12/2025 
08:58:08

31/12/2025 
08:58:00

87 H56.138-
251230-0011

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ VƠN  thôn Mỹ Đà, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 30/12/2025 
08:58:32

31/12/2025 
08:58:00

88 H56.138-
251230-0014

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

Hoàng Minh Đức Thôn Trung Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0906580536 30/12/2025 
09:04:15

31/12/2025 
09:03:59



89 H56.138-
251230-0015

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN XUÂN 
BIẾC

Mỹ Đà, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 30/12/2025 
09:20:41

06/01/2026 
09:20:00

90 H56.138-
251230-0017

Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót

ĐẶNG THANH 
THỦY

PHỐ TRUNG SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0982987356 30/12/2025 
09:26:28

13/01/2026 
09:26:00

91 H56.138-
251230-0018

Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót

ĐẶNG THANH 
THỦY

PHỐ TRUNG SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0982987356 30/12/2025 
09:26:28

13/01/2026 
09:26:00

92 H56.138-
251230-0019

Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót

ĐẶNG THANH 
THỦY

PHỐ TRUNG SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0982987356 30/12/2025 
09:26:28

13/01/2026 
09:26:00

93 H56.138-
251230-0016

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN XUÂN 
BIẾC

Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

00000000000 30/12/2025 
09:28:24

31/12/2025 
09:28:00

94 H56.138-
251230-0013

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
THỎ

Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0399634749 30/12/2025 
09:29:29

31/12/2025 
09:28:59

95 H56.138-
251230-0020

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
251230-1127)

LÊ NGỌC ÁNH 0901741838 30/12/2025 
09:33:56

30/12/2025 
17:00:00

96 H56.138-
251230-0025

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

Hà Thị Gấm SN 01, Đường HĐ4, 
Thôn 1 Lê Lợi, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0968731173 30/12/2025 
09:43:22

06/01/2026 
09:43:00

97 H56.138-
251230-0024

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ THIỆU MỸ ĐÀ, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 30/12/2025 
09:47:47

06/01/2026 
09:46:59

98 H56.138-
251230-0026

Thủ tục đăng ký khai tử HOÀNG THỊ BẢO Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0399634749 30/12/2025 
09:49:53

31/12/2025 
09:48:59

99 H56.138-
251230-0010

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN XUÂN 
KHỞI

THÔN 1 HỒNG THÁI, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0977220104 30/12/2025 
09:51:31

06/01/2026 
09:50:59



100 H56.138-
251230-0029

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

LÊ THỊ HẰNG Số nhà 51, đường HD 
05,Thôn 2 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0377331789 30/12/2025 
09:55:46

06/01/2026 
09:54:59

101 H56.138-
251230-0027

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

TRẦN MINH 
TRƯỜNG

THÔN NGA PHÚ 2, Xã 
Hoằng Giang, Tỉnh Thanh 
Hóa

0974573915 30/12/2025 
10:00:25

31/12/2025 
10:00:00

102 H56.138-
251230-0021

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ NGỌC ÁNH THÔN ĐẰNG TRUNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0901741838 30/12/2025 
10:00:31

31/12/2025 
10:00:00

103 H56.138-
251230-0030

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

LÊ ANH TUẤN THÔN HIỀN THÔN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0912084843 30/12/2025 
10:00:59

06/01/2026 
10:00:00

104 H56.138-
251230-0028

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG THỊ BẢO Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0399634749 30/12/2025 
10:01:53

31/12/2025 
10:01:00

105 H56.138-
251230-0036

Chấm dứt hoạt động hộ 
kinh doanh

ĐOÀN THANH 
BÌNH

Số nhà 20, Đường 21, 
Phố Vinh Sơn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0975923333 30/12/2025 
10:11:08

06/01/2026 
10:11:00

106 H56.138-
251230-0034

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ THIỆU ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

00000000000 30/12/2025 
10:11:37

31/12/2025 
10:11:00

107 H56.138-
251230-0033

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG THỊ 
THƠM

THÔN 5, Xã Thọ Ngọc, 
Tỉnh Thanh Hóa

0978628983 30/12/2025 
10:13:48

31/12/2025 
10:13:00

108 H56.138-
251230-0042

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 
tháng

NGUYỄN THỊ 
LIÊN

Thôn Trù Ninh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0369080138 30/12/2025 
10:26:46

09/01/2026 
10:26:00

109 H56.138-
251230-0043

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG SƠN 
GIANG

Thôn Tứ Luyện, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0354053497 30/12/2025 
10:51:07

31/12/2025 
10:50:59

110 H56.138-
251230-0038

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ VĂN ĐẮC Mỹ Đà, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

00000000000 30/12/2025 
10:51:52

06/01/2026 
10:50:59



111 H56.138-
251230-0049

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

KHƯƠNG THỊ 
RỐT

THÔN MỸ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0398228660 30/12/2025 
11:13:16

31/12/2025 
11:13:00

112 H56.138-
251230-0046

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ HƯỜNG Phúc Sơn, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 30/12/2025 
11:21:51

31/12/2025 
11:20:59

113 H56.138-
251230-0039

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ NHẬT ÁNH Thôn Phúc Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0924091333 30/12/2025 
11:23:03

31/12/2025 
11:22:59

114 H56.138-
251230-0041

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ VĂN ĐẮC ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

000000000000 30/12/2025 
11:24:01

31/12/2025 
11:24:00

115 H56.138-
251230-0048

Thủ tục cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt 
động điểm cung cấp dịch 
vụ trò chơi điện tử công 
cộng

LÊ THỊ HẰNG THÔN HIỀN THÔN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0818888886 30/12/2025 
11:24:01

16/01/2026 
11:24:00

116 H56.138-
251230-0044

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

Nguyễn Khánh 
Ngân

Thị trấn bút sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0967039185 30/12/2025 
11:24:40

31/12/2025 
11:24:00

117 H56.138-
251230-0045

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

Lê Văn Đức Thắng Thôn Tân Sơn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0398488183 30/12/2025 
11:25:28

31/12/2025 
11:24:59

118 H56.138-
251230-0047

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

HOÀNG THỊ 
HOA

THÔN VĨNH NINH, Xã 
Đại Thanh, Thành phố Hà 
Nội

0978628983 30/12/2025 
13:41:32

08/01/2026 
13:41:00

119 H56.138-
251230-0050

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG THỊ 
HOA

THÔN VĨNH NINH, Xã 
Đại Thanh, Thành phố Hà 
Nội

0978628983 30/12/2025 
13:43:24

31/12/2025 
13:43:00

120 H56.138-
251230-0051

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

HOÀNG THỊ 
THƠM

THÔN 5, Xã Thọ Ngọc, 
Tỉnh Thanh Hóa

0978628983 30/12/2025 
13:44:39

06/01/2026 
13:43:59

121 H56.138-
251230-0054

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

Trương Bảo Huy Thôn Ngọc Đỉnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0968343853 30/12/2025 
13:59:40

31/12/2025 
13:58:59



122 H56.138-
251230-0052

Thủ tục cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt 
động điểm cung cấp dịch 
vụ trò chơi điện tử công 
cộng

VŨ XUÂN MẠNH Nhà trọ Quang Linh, thôn 
1 Lê Lợi, Xã Hoằng Sơn, 
Tỉnh Thanh Hóa

0942972353 30/12/2025 
14:00:09

16/01/2026 
14:00:00

123 H56.138-
251230-0057

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

NGUYỄN NGỌC 
LĨNH

Thôn Phúc Thọ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0949000463 30/12/2025 
14:12:33

15/01/2026 
14:11:59

124 H56.138-
251230-0058

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

Trương Bảo Khang Thôn Ngọc Đỉnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0968343853 30/12/2025 
14:20:41

31/12/2025 
14:20:00

125 H56.138-
251230-0055

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

HOÀNG THỊ 
HƯƠNG

THÔN SAO VÀNG, Xã 
Hoằng Thanh, Tỉnh 
Thanh Hóa

0334399631 30/12/2025 
14:25:19

08/01/2026 
14:24:59

126 H56.138-
251230-0056

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG THỊ 
HƯƠNG

THÔN SAO VÀNG, Xã 
Hoằng Thanh, Tỉnh 
Thanh Hóa

0334399631 30/12/2025 
14:25:54

31/12/2025 
14:24:59

127 H56.138-
251230-0059

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THỊ 
HẢI YẾN

THÔN HIỀN THÔN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0852633325 30/12/2025 
14:32:54

30/12/2025 
17:00:00

128 H56.138-
251230-0060

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai tử

LÊ VIẾT THANH Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0377581554 30/12/2025 
14:44:18

31/12/2025 
14:43:59

129 H56.138-
251230-0061

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
THU HÀ

THÔN TRÙ NINH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0961380866 30/12/2025 
14:46:19

31/12/2025 
14:46:00

130 H56.138-
251230-0064

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

LÊ THỊ NĂM THÔN PHÚC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0356614814 30/12/2025 
15:07:03

08/01/2026 
15:07:00

131 H56.138-
251230-0068

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ NĂM THÔN PHÚC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0356614814 30/12/2025 
15:08:54

31/12/2025 
15:07:59

132 H56.138-
251230-0069

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

Đặng Nhật Minh Thôn Ngọc Đỉnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0377271084 30/12/2025 
15:15:02

31/12/2025 
15:15:00

133 H56.138-
251230-0065

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRẦN HẢI NGỌC XÓM THỊNH, THÔN 
TRÙ NINH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0866917123 30/12/2025 
15:17:29

31/12/2025 
15:16:59



134 H56.138-
251230-0071

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

NGUYỄN VIỆT 
ANH

THÔN 1 LÊ LỢI, Tỉnh 
Thanh Hóa

0843420169 30/12/2025 
15:18:11

06/01/2026 
15:18:00

135 H56.138-
251230-0070

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ ĐỨC TIẾN Thôn Thọ Văn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0979700863 30/12/2025 
15:19:43

31/12/2025 
15:18:59

136 H56.138-
251230-0066

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRẦN THỊ THƠM THÔN DƯ KHÁNH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0386485338 30/12/2025 
15:21:10

31/12/2025 
15:20:59

137 H56.138-
251230-0072

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ NHUNG THÔN PHÚC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0365961513 30/12/2025 
15:23:37

06/01/2026 
15:22:59

138 H56.138-
251230-0073

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ THANH Thôn Tam Nguyên, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0979700863 30/12/2025 
15:33:55

31/12/2025 
15:33:00

139 H56.138-
251230-0074

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

VŨ THỊ HẢI THÔN ĐẰNG TRUNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0844456334 30/12/2025 
15:50:17

26/01/2026 
15:50:00

140 H56.138-
251230-0075

Thủ tục đăng ký kết hôn HOÀNG ĐÌNH 
TỨ

phố phú vinh nam, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0343598673 30/12/2025 
15:56:21

31/12/2025 
15:56:00

141 H56.138-
251230-0076

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

NGUYỄN THỊ 
PHƠ

THÔN ĐỨC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0974962656 30/12/2025 
16:05:34

08/01/2026 
16:04:59

142 H56.138-
251230-0077

Đăng ký thay đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh doanh

LÊ THỊ VÂN  PHỐ PHÚC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0968775794 30/12/2025 
16:08:46

06/01/2026 
16:07:59

143 H56.138-
251230-0078

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN LÊ 
QUANG MINH

LÊ LAI, Phường Hạc 
Thành, Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 30/12/2025 
16:14:24

31/12/2025 
16:14:00

144 H56.138-
251231-0001

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

TRƯƠNG THỊ 
THU

THÔN 2, HỒNG THÁI, 
Tỉnh Thanh Hóa

0966393344 31/12/2025 
07:38:27

05/01/2026 
07:37:59



145 H56.138-
251231-0012

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 
tháng

Lê Hữu Hùng Thôn Hà Thái, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0971763285 31/12/2025 
08:26:20

12/01/2026 
08:26:00

146 H56.138-
251231-0004

Thủ tục đăng ký khai tử HOÀNG THỊ 
ĐIỀN

Thôn Tứ Luyện, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0354053497 31/12/2025 
08:28:19

07/01/2026 
08:28:00

147 H56.138-
251231-0002

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-

LÊ YÊN ĐAN Thôn Nội Tý 0973274345 31/12/2025 
08:38:22

31/12/2025 
17:00:00

148 H56.138-
251230-0079

Chấm dứt hoạt động hộ 
kinh doanh

NGUYỄN NAM 
ĐỊNH

PHỐ ĐẠO SƠN, Tỉnh 
Thanh Hóa

0977789727 31/12/2025 
08:39:57

07/01/2026 
08:39:00

149 H56.138-
251231-0010

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG THỊ 
ĐIỀN

Tứ Luyện, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0354053497 31/12/2025 
08:41:05

05/01/2026 
08:41:00

150 H56.138-
251231-0015

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN HỮU 
TAO

THÔN QUANG TRUNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0399634749 31/12/2025 
08:41:57

05/01/2026 
08:41:00

151 H56.138-
251231-0016

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ ĐÌNH MẠY Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0947473078 31/12/2025 
08:43:23

05/01/2026 
08:43:00

152 H56.138-
251231-0017

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN HỮU 
THUẨN

THÔN QUANG TRUNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0399634749 31/12/2025 
08:45:15

05/01/2026 
08:45:00

153 H56.138-
251231-0019

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ ĐÌNH MẠY Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0947473078 31/12/2025 
08:50:47

05/01/2026 
08:50:00

154 H56.138-
251231-0018

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

NGUYỄN THỌ 
HỜI

 Thôn 2 Hồng Thái, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0392758135 31/12/2025 
08:54:28

16/01/2026 
08:54:00

155 H56.138-
251231-0022

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

TRỊNH THỊ 
HẰNG

Thôn Đằng Xá, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0963903489 31/12/2025 
09:01:01

07/01/2026 
09:01:00



156 H56.138-
251231-0020

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
THẮM

THÔN QUANG TRUNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0399634749 31/12/2025 
09:01:57

05/01/2026 
09:01:00

157 H56.138-
251231-0021

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

VŨ ĐÌNH VĂN THÔN HẠ VŨ 2, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0904665217 31/12/2025 
09:02:49

05/01/2026 
09:01:59

158 H56.138-
251231-0023

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 
tháng

ĐINH THỊ THÚY Thôn Tế Độ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0947849424 31/12/2025 
09:04:37

12/01/2026 
09:03:59

159 H56.138-
251231-0025

Đăng ký thay đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh doanh

lê thị phượng thôn cự đà, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0963603513 31/12/2025 
09:22:09

07/01/2026 
09:22:00

160 H56.138-
251231-0024

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG 
PHƯƠNG ANH

PHỐ PHÚC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0972305485 31/12/2025 
09:26:17

05/01/2026 
09:26:00

161 H56.138-
251231-0026

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG ĐỨC 
ANH

PHỐ PHÚC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0972305485 31/12/2025 
09:26:56

05/01/2026 
09:26:00

162 H56.138-
251231-0028

Thủ tục đăng ký khai tử TRẦN VĂN KẾT ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

02376688013 31/12/2025 
09:31:12

05/01/2026 
09:31:00

163 H56.138-
251231-0029

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
251231-0957)

NGUYỄN CÔNG 
BÌNH AN

0355250255 31/12/2025 
09:33:14

31/12/2025 
17:00:00

164 H56.138-
251231-0032

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN DANH 
LONG

THÔN QUANG TRUNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0329728222 31/12/2025 
09:38:45

05/01/2026 
09:37:59

165 H56.138-
251231-0009

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 
tháng

LƯỜNG THỊ 
LƯỢNG

PHỐ VINH SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0988782436 31/12/2025 
09:39:03

12/01/2026 
09:39:00



166 H56.138-
251231-0031

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN CÔNG 
BÌNH AN

THÔN PHÚC THỌ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0355250255 31/12/2025 
09:39:48

05/01/2026 
09:39:00

167 H56.138-
251231-0030

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ DOAN ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

02376688013 31/12/2025 
09:41:52

05/01/2026 
09:41:00

168 H56.138-
251231-0037

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ QUANG 
THÀNH

THÔN 1 LÊ LỢI, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0000000000 31/12/2025 
09:50:45

05/01/2026 
09:50:00

169 H56.138-
251231-0038

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 
tháng

NGUYỄN THỊ 
XUÂN MAI

Phố Trung Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0984029875 31/12/2025 
09:51:05

12/01/2026 
09:50:59

170 H56.138-
251231-0035

Thủ tục đăng ký khai tử TRẦN VĂN BIÊN ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

02376688013 31/12/2025 
09:52:25

05/01/2026 
09:52:00

171 H56.138-
251231-0036

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRẦN VĂN BIÊN ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

02376688013 31/12/2025 
09:53:24

05/01/2026 
09:52:59

172 H56.138-
251231-0003

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

TRƯƠNG THỊ 
THU

THÔN 2, HỒNG THÁI, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0966393344 31/12/2025 
09:54:10

05/01/2026 
09:54:00

173 H56.138-
251231-0011

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN VĂN 
HOÀN

THÔN TAM NGUYÊN, 
Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 31/12/2025 
09:54:18

05/01/2026 
09:54:00

174 H56.138-
251231-0034

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

LƯƠNG THỊ 
THU HÀ

THÔN TRÙ NINH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0362585136 31/12/2025 
09:54:24

05/01/2026 
09:54:00

175 H56.138-
251231-0013

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN VĂN 
HOÀN

THÔN TAM NGUYÊN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0000000000 31/12/2025 
09:54:50

31/12/2025 
17:00:00

176 H56.138-
251231-0027

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

LÊ THỊ HƯỜNG VĨNH LIÊM, CHIÊM 
HOÁ, TUYÊN QUANG

0000000000 31/12/2025 
09:55:58

31/12/2025 
17:00:00



177 H56.138-
251231-0014

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

LÊ HỮU THÀNH NHÂN ĐẠO, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 31/12/2025 
09:58:50

31/12/2025 
17:00:00

178 H56.138-
251231-0033

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

LƯƠNG THỊ 
THU HÀ

THÔN TRÙ NINH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0362585136 31/12/2025 
09:59:17

31/12/2025 
17:00:00

179 H56.138-
251231-0045

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

LÊ THỊ THU SN387 đường DHH40 
thôn đạo sơn xã hoằng 
hoá , Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0975234827 31/12/2025 
10:10:50

07/01/2026 
10:09:59

180 H56.138-
251231-0043

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

LÊ ĐỨC SỸ THÔN TRUNG SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0377285242 31/12/2025 
10:13:51

09/01/2026 
10:13:00

181 H56.138-
251231-0046

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ ĐỨC SỸ THÔN TRUNG SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0377285242 31/12/2025 
10:15:35

05/01/2026 
10:15:00

182 H56.138-
251231-0040

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ DOAN ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

02376688013 31/12/2025 
10:17:40

05/01/2026 
10:16:59

183 H56.138-
251231-0039

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRẦN VĂN KẾT ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

02376688013 31/12/2025 
10:17:56

05/01/2026 
10:16:59

184 H56.138-
251231-0049

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

NGUYỄN THỊ 
NGỌC

Cơ sở khám răng Ngọc 
Tú, phố Đại Lộc, Phường 
Quảng Phú, Tỉnh Thanh 
Hóa

0392712286 31/12/2025 
10:23:51

05/01/2026 
10:22:59

185 H56.138-
251231-0048

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
251231-1612)

NGUYỄN LINH 
ĐAN

thôn Hạ Vũ 1 0964731599 31/12/2025 
10:26:12

31/12/2025 
17:00:00

186 H56.138-
251231-0044

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

Lê Xuân Thanh Thôn phú vinh đông, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0355860682 31/12/2025 
10:28:12

05/01/2026 
10:28:00

187 H56.138-
251231-0047

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN LINH 
ĐAN

thôn Hạ Vũ 1, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0964731599 31/12/2025 
10:30:07

05/01/2026 
10:30:00



188 H56.138-
251231-0053

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-251231-0689)

NGUYỄN THỊ 
PHỚN

Thôn Mỹ Đà 0396495097 31/12/2025 
11:04:51

31/12/2025 
17:00:00

189 H56.138-
251231-0052

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
251231-2095)

lê trần minh kiên THÔN PHÚ THỊNH 0978050638 31/12/2025 
11:13:22

31/12/2025 
17:00:00

190 H56.138-
251231-0058

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ TÀO Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0399634749 31/12/2025 
11:19:38

07/01/2026 
11:18:59

191 H56.138-
251231-0060

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

LÊ THANH TÂM PHỐ VINH SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0326774106 31/12/2025 
11:20:13

07/01/2026 
11:20:00

192 H56.138-
251231-0054

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
PHỚN

THÔN MỸ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0396495097 31/12/2025 
11:21:14

05/01/2026 
11:20:59

193 H56.138-
251231-0061

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ TÀO Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0399634749 31/12/2025 
11:29:42

05/01/2026 
11:28:59

194 H56.138-
251231-0059

Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót

LÊ VĂN DƯƠNG 
(TRẦN THỊ 
THƠM)

Thôn Dư Khánh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0928991122 31/12/2025 
13:50:04

14/01/2026 
13:50:00

195 H56.138-
251231-0062

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN VĂN 
MINH

Phố Đức sơn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0359999804 31/12/2025 
14:23:52

05/01/2026 
14:22:59

196 H56.138-
251231-0063

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN VĂN 
MINH

Phố Đức sơn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0359999804 31/12/2025 
14:24:08

31/12/2025 
17:00:00

197 H56.138-
251231-0050

Thủ tục đăng ký khai tử TRẦN VĂN 
THẮNG

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

02376688013 31/12/2025 
14:34:48

05/01/2026 
14:33:59

198 H56.138-
251231-0057

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRẦN VĂN 
THẮNG

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

02376688013 31/12/2025 
14:35:59

05/01/2026 
14:35:00



199 H56.138-
251231-0051

Thủ tục đăng ký khai tử ĐINH THỊ TAM ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

02376688013 31/12/2025 
14:36:12

05/01/2026 
14:35:59

200 H56.138-
251231-0056

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐINH THỊ TAM ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

02376688013 31/12/2025 
14:38:19

05/01/2026 
14:37:59

201 H56.138-
251231-0064

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

VŨ THỊ LIÊN Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0904665217 31/12/2025 
14:39:13

05/01/2026 
14:39:00

202 H56.138-
251231-0067

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN 
MINH

Thôn Đức Sơn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0359999804 31/12/2025 
14:43:47

05/01/2026 
14:43:00

203 H56.138-
251231-0065

Thủ tục đăng ký kết hôn HÀ THỊ ĐỀ PHỐ TRUNG SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0986549715 31/12/2025 
14:45:16

05/01/2026 
14:45:00

204 H56.138-
251231-0068

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HÀ THỊ ĐỀ THÔN TRUNG SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0986549715 31/12/2025 
14:47:47

05/01/2026 
14:46:59

205 H56.138-
251231-0069

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG THỊ 
THOA

SỐ 363 ĐƯỜNG NGỌC 
HỒI, Xã Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội

0986742092 31/12/2025 
14:51:05

05/01/2026 
14:50:59

206 H56.138-
251231-0071

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

VŨ ĐÌNH CỨ Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

0904665217 31/12/2025 
14:53:42

05/01/2026 
14:52:59

207 H56.138-
251231-0072

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ HỒNG 
THÀNH

PHỐ PHÚC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0976258631 31/12/2025 
14:55:30

05/01/2026 
14:54:59

208 H56.138-
251231-0070

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

LÊ THỊ TÌNH THÔN CỰ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0379825156 31/12/2025 
14:58:37

07/01/2026 
14:58:00

209 H56.138-
251231-0066

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

ĐINH THẾ LÂM PHỐ THỌ VĂN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0975531889 31/12/2025 
15:06:01

05/01/2026 
17:00:00

210 H56.138-
251231-0073

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

LÊ THỊ THẮNG THÔN VINH SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

00000000000 31/12/2025 
15:22:41

05/01/2026 
17:00:00



211 H56.138-
251231-0074

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; c

ĐINH THẾ LÂM PHỐ THỌ VĂN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0975531889 31/12/2025 
15:23:17

05/01/2026 
15:22:59

212 H56.138-
251231-0076

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ VĂN TỚI Thôn Đại Lộc , Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0973466840 31/12/2025 
15:32:42

05/01/2026 
15:31:59

213 H56.138-
251231-0075

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ XOAN PHỐ PHÚC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0976258631 31/12/2025 
15:41:32

07/01/2026 
15:41:00

214 H56.138-
251231-0077

Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót

Hoàng Thị Hiên thôn 2 Hồng Thái, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0938671314 31/12/2025 
15:47:08

14/01/2026 
15:46:59

Người lập báo cáo

Phạm Thị Thúy
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